Biểu 01/TKTH-KHCN-ĐP
SỐ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Tổ chức
	 
	Mã số 
	Tổng số 
	Chia theo lĩnh vực khoa học và công nghệ 
	Chia theo thành phần kinh tế 

	
	
	
	Khoa học tự nhiên
	Kỹ thuật và công nghệ 
	Khoa học y, dược
	Khoa học nông nghiệp 
	Khoa học xã hội 
	Khoa học nhân văn 
	Nhà nước 
	Tập thể 
	Tư nhân 
	Có vốn đầu tư nước ngoài 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12

	TỔNG SỐ
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Chia theo cấp quyết định thành lập 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Chính phủ 
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Thủ tướng 
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3. Bộ/ngành
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4. Tỉnh, Tp. trực thuộc TƯ
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5. Cơ quan TƯ của tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội - nghề nghiệp, …
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6. Cơ sở 
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Chia theo loại hình tổ chức 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Cơ quan quản lý nhà nước 
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Tổ chức nghiên cứu và phát triển 
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3. Trường đại học, cao đẳng, học viện
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4. Tổ chức dịch vụ KH&CN
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5. Doanh nghiệp KH&CN
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6. Doanh nghiệp 
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Số tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 02/TKTH-KHCN-ĐP
LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Người
	 
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Chức danh

	
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Khác
	Giáo sư
	Phó giáo sư

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	TỔNG SỐ
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó số Nữ
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. CHIA THEO LOẠI HÌNH TỔ CHỨC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Cơ quan quản lý nhà nước 
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Tổ chức nghiên cứu và phát triển 
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3. Trường đại học, cao đẳng, học viện
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4. Tổ chức dịch vụ KH&CN 
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5. Doanh nghiệp KH&CN 
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6. Doanh nghiệp 
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. CHIA THEO QUỐC TỊCH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Người Việt Nam 
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Dân tộc Kinh
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3. Dân tộc ít người 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4. Người nước ngoài 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. CHIA THEO ĐỘ TUỔI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. Đến 35 tuổi
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2. Từ 36-55 tuổi
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3. Từ 56-60 tuổi
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4. Từ 61-65 tuổi
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5. Trên 65 tuổi
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. CHIA THEO LĨNH VỰC ĐÀO TẠO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1. Khoa học tự nhiên
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3. Khoa học y, dược
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4. Khoa học nông nghiệp 
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5. Khoa học xã hội 
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6. Khoa học nhân văn
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7. Khác
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 03/TKTH-KHCN-ĐP
SỐ VIÊN CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Người
	 
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo ngạch bậc viên chức KH&CN

	
	
	
	Ngạch nghiên cứu viên
	Ngạch kỹ sư
	Kỹ thuật viên

	
	
	
	Nghiên cứu viên 
	Nghiên cứu viên chính 
	Nghiên cứu viên cao cấp 
	Kỹ sư 
	Kỹ sư chính
	Kỹ sư cao cấp 
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	TỔNG SỐ
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó số Nữ
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo loại hình tổ chức 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Cơ quan quản lý nhà nước 
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tổ chức nghiên cứu và phát triển 
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Trường đại học, cao đẳng, học viện
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Tổ chức dịch vụ KH&CN 
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 04/TKTH-KHCN-ĐP
GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN LƯU ĐỘNG
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: triệu đồng
	 
	Mã số 
	Giá trị tài sản cố định 
	Vốn lưu động

	A
	B
	1
	2

	TỔNG SỐ
	01
	 
	 

	1. CHIA THEO LOẠI HÌNH TỔ CHỨC
	 
	 
	 

	1.1. Cơ quan quản lý nhà nước 
	02
	 
	 

	1.2. Tổ chức nghiên cứu và phát triển 
	03
	 
	 

	1.3. Trường đại học, cao đẳng, học viện
	04
	 
	 

	1.4. Tổ chức dịch vụ KH&CN 
	05
	 
	 

	1.5. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
	06
	 
	 

	1.6. Doanh nghiệp 
	07
	 
	 

	2. CHIA THEO LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
	 
	 
	 

	2.1. Khoa học tự nhiên
	08
	 
	 

	2.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	09
	 
	 

	2.3. Khoa học y, dược
	10
	 
	 

	2.4. Khoa học nông nghiệp 
	11
	 
	 

	2.5. Khoa học xã hội 
	12
	 
	 

	2.6. Khoa học nhân văn
	13
	 
	 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 05/TKTH-KHCN-ĐP
CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 năm ….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Triệu đồng
	 
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo nguồn cấp kinh phí

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn trong nước ngoài NSNN
	Nước ngoài

	
	
	
	NS Trung ương
	NS địa phương
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	TỔNG CHI
Chia theo:
	01
	 
	 
	 
	 
	 

	1. CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	02
	 
	 
	 
	 
	 

	2. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
	03
	 
	 
	 
	 
	 

	3. CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chia theo:
	04
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. Chi quỹ lương và hoạt động bộ máy 

Trong đó:
	05
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp
	06
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chi hoạt động bộ máy
	07
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2. Chi hoạt động theo chức năng
	08
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3. Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

Trong đó:
	09
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đề tài/dự án cấp nhà nước 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đề tài/dự án cấp Bộ
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đề tài/dự án cấp Tỉnh/Thành phố 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nhiệm vụ KH&CN khác
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4. Chi tăng cường năng lực nghiên cứu 
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5. Chi sửa chữa chống xuống cấp
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6. Chi hợp tác quốc tế 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	4. CHI CHO KH&CN TỪ CÁC NGUỒN KHÁC
	18
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 06/TKTH-KHCN-ĐP
SỐ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Đề tài
	 
	Mã số 
	Tổng số đề tài/dự án thực hiện trong năm
	Trong đó chia theo 
	Số đề tài/dự án được nghiệm thu

	
	
	
	Số chuyển tiếp từ năm trước 
	Số được phê duyệt mới trong năm 
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	TỔNG SỐ
	01
	 
	 
	 
	 

	1. CHIA THEO CẤP QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Cấp nhà nước 
	02
	 
	 
	 
	 

	1.2. Cấp Bộ/ngành
	03
	 
	 
	 
	 

	1.3. Cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
	04
	 
	 
	 
	 

	1.4. Cấp cơ sở 
	05
	 
	 
	 
	 

	1.5. Khác
	06
	 
	 
	 
	 

	2. CHIA THEO LOẠI ĐT/DA
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. ĐT/DA nghiên cứu cơ bản 
	07
	 
	 
	 
	 

	2.2. ĐT/DA nghiên cứu ứng dụng
	08
	 
	 
	 
	 

	2.3. ĐT/DA triển khai thực nghiệm
	09
	 
	 
	 
	 

	2.4. ĐT/DA sản xuất thử nghiệm
	10
	 
	 
	 
	 

	2.5. Khác
	11
	 
	 
	 
	 

	3. CHIA THEO LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. Khoa học tự nhiên
	12
	 
	 
	 
	 

	3.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	13
	 
	 
	 
	 

	3.3. Khoa học y, dược
	14
	 
	 
	 
	 

	3.4. Khoa học nông nghiệp 
	15
	 
	 
	 
	 

	3.5. Khoa học xã hội 
	16
	 
	 
	 
	 

	3.6. Khoa học nhân văn
	17
	 
	 
	 
	 

	4. CHIA THEO MỤC TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI (*)
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1. Thăm dò, nghiên cứu và khai thác trái đất, khí quyển
	18
	 
	 
	 
	 

	4.2. Phát triển cơ sở hạ tầng và quy hoạch sử dụng đất
	19
	 
	 
	 
	 

	4.3. Phát triển sản xuất và công nghệ nông nghiệp 
	20
	 
	 
	 
	 

	4.4. Phát triển sản xuất và công nghệ công nghiệp 
	21
	 
	 
	 
	 

	4.5. Phát triển, phân phối và sử dụng hợp lý năng lượng
	22
	 
	 
	 
	 

	4.6. Phát triển y tế và bảo vệ sức khỏe con người 
	23
	 
	 
	 
	 

	4.7. Phát triển giáo dục và đào tạo 
	24
	 
	 
	 
	 

	4.8. Phát triển và bảo vệ môi trường 
	25
	 
	 
	 
	 

	4.9. Phát triển xã hội và dịch vụ 
	26
	 
	 
	 
	 

	4.10. Thăm dò, nghiên cứu và khai thác vũ trụ
	27
	 
	 
	 
	 

	4.11. Nghiên cứu do các trường đại học cấp kinh phí 
	28
	 
	 
	 
	 

	4.12. Nghiên cứu không định hướng ứng dụng
	29
	 
	 
	 
	 

	4.13. Nghiên cứu dân sự khác
	30
	 
	 
	 
	 

	4.14. Đảm bảo an ninh, quốc phòng 
	31
	 
	 
	 
	 

	5. SỐ ĐT/DA CÓ CHỦ NHIỆM LÀ NỮ
	32
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: *: Chỉ lấy đến cấp 1 Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu và Bảng phân loại mục tiêu kinh tế - xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 07/TKTH-KHCN-ĐP
SỐ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ/GIAO NỘP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
THEO QUYẾT ĐỊNH 03/2007/QĐ-BKHCN
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Đề tài
	 
	Mã số 
	Tổng số đề tài thực hiện đăng ký KQNC trong năm

	A
	B
	1

	TỔNG SỐ
	01
	 

	1. CHIA THEO CẤP QUẢN LÝ ĐỀ TÀI
	 
	 

	1.1. Cấp Tỉnh/Thành phố 
	02
	 

	1.2. Cấp cơ sở 
	03
	 

	2. CHIA THEO LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
	 
	 

	2.1. Khoa học tự nhiên
	04
	 

	2.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	05
	 

	2.3. Khoa học y, dược
	06
	 

	2.4. Khoa học nông nghiệp 
	07
	 

	2.5. Khoa học xã hội 
	08
	 

	2.6. Khoa học nhân văn
	09
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 08/TKTH-KHCN-ĐP
HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


 

	 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Chia theo nguồn cấp kinh phí thực hiện 

	
	
	
	
	Nguồn ngân sách nhà nước 
	Nguồn trong nước ngoài NSNN
	Nước ngoài 

	
	
	
	
	Ngân sách Trung ương 
	Ngân sách địa phương 
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	4
	5
	6

	1. SỐ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN HTQT VỀ KH&CN
	01
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu 
	 
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1. Khoa học tự nhiên
	02
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	03
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3. Khoa học y, dược
	04
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4. Khoa học nông nghiệp 
	05
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5. Khoa học xã hội 
	06
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.6. Khoa học nhân văn
	07
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Chia theo hình thức hợp tác 
	 
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1. Đa phương
	08
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2. Song phương
	09
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3. Nghị định thư
	10
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4. Khác
	11
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3. Chia theo đối tác quốc tế/nước ngoài 
	 
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nước/tổ chức …
	 
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nước/tổ chức …
	 
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	2. ĐOÀN RA
	 
	Đoàn
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Số đoàn của tỉnh/thành phố ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN 
	12
	Đoàn
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Số lượt người của tỉnh/thành phố ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN 
	13
	Lượt người 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. ĐOÀN VÀO
	 
	Đoàn
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. Số đoàn của nước ngoài/tổ chức quốc tế do đơn vị thuộc tỉnh/thành phố chủ trì mời vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam 
	14
	Đoàn
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2. Số lượt người nước ngoài do đơn vị thuộc tỉnh/thành phố chủ trì mời vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam 
	15
	Lượt người 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. SỐ LƯỢT NGƯỜI CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ THAM GIA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ (tổ chức cả trong và ngoài nước) 
	16
	Lượt người 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. SỐ LƯỢT NGƯỜI CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ ĐƯỢC LÀM VIỆC TẠI CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN KH&CN
	17
	Lượt người 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 09/TKTH-KHCN-ĐP
GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 

	 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Giải thưởng trong nước
	Giải thưởng quốc tế 

	
	
	
	
	Giải thưởng Hồ Chí Minh 
	Giải thưởng Nhà nước 
	Giải thưởng Bộ/ ngành
	Giải thưởng tỉnh/TP
	Giải thưởng khác
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. TỔNG SỐ GIẢI THƯỞNG ĐƯỢC NHẬN
	01
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Chia theo giải thưởng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1. Giải thưởng cho tập thể
	02
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2. Giải thưởng cho cá nhân 
	03
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Chia theo lĩnh vực khoa học:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1. Khoa học tự nhiên
	04
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	05
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3. Khoa học y, dược
	06
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4. Khoa học nông nghiệp 
	07
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5. Khoa học xã hội 
	08
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.6. Khoa học nhân văn
	09
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. SỐ NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG
	 
	Người 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó số Nữ
	10
	Người 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 10/TKTH-KHCN-ĐP
ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


 

	 
	Mã số
	Đơn vị tính 
	Tổng số

	A
	B
	C
	1

	1. SỐ DỰ ÁN ĐƯỢC THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
	01
	Dự án
	 

	1.1. Chia theo thành phần kinh tế
	 
	 
	 

	- Nhà nước 
	02
	Dự án
	 

	- Tập thể
	03
	Dự án
	 

	- Tư nhân
	04
	Dự án
	 

	- Có vốn đầu tư nước ngoài 
	05
	Dự án
	 

	1.2. Chia theo ngành kinh tế 
	06
	Dự án
	 

	…
	 
	Dự án
	 

	…
	 
	Dự án
	 

	1.3. Chia theo nước đầu tư 
	07
	Dự án
	 

	…
	 
	Dự án
	 

	…
	 
	Dự án
	 

	2. SỐ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN
	 
	 
	 

	2.1. Chia theo loại hình kinh tế 
	 
	 
	 

	- Nhà nước 
	08
	Hợp đồng 
	 

	- Tập thể
	09
	Hợp đồng 
	 

	- Tư nhân
	10
	Hợp đồng 
	 

	- Có vốn đầu tư nước ngoài 
	11
	Hợp đồng 
	 

	2.2. Chia theo hình thức chuyển giao
	 
	 
	 

	- Hợp đồng chuyển giao công nghệ độc lập
	12
	Hợp đồng 
	 

	- Phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng 
	13
	Hợp đồng 
	 

	- Hình thức khác
	14
	Hợp đồng 
	 

	2.3. Chia theo đối tác chuyển giao
	 
	 
	 

	- Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam 
	15
	Hợp đồng 
	 

	- Chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau
	16
	Hợp đồng 
	 

	- Chuyển giao công nghệ của các Viện nghiên cứu, các Trường đại học cho các doanh nghiệp 
	17
	Hợp đồng 
	 

	2.4. Chia theo phương thức chuyển giao
	 
	Hợp đồng 
	 

	- Chuyển giao tài liệu về công nghệ 
	18
	Hợp đồng 
	 

	- Đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững và làm chủ công nghệ theo thời hạn quy định trong hợp đồng chuyển giao công nghệ 
	19
	Hợp đồng 
	 

	- Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho bên nhận công nghệ đưa công nghệ vào sản xuất 
	20
	Hợp đồng 
	 

	- Phương thức chuyển giao khác
	21
	Hợp đồng 
	 

	2.5. Chia theo Ngành/lĩnh vực, sản phẩm sản xuất do sử dụng công nghệ được chuyển giao (Chia theo ngành kinh tế)
	 
	 
	 

	…
	22
	Hợp đồng 
	 

	…
	23
	Hợp đồng 
	 

	2.6. Chia theo nước đầu tư 
	 
	Hợp đồng 
	 

	…
	24
	Hợp đồng 
	 

	…
	25
	Hợp đồng 
	 

	2.7. Chi phí thanh toán cho chuyển giao công nghệ 
	 
	Hợp đồng 
	 

	…
	26
	Triệu đồng
	 

	…
	27
	Triệu đồng
	 

	3. SỐ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP GIẤY PHÉP
	28
	Tổ chức 
	 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 11/TKTH-KHCN-ĐP
TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


 

	 
	Mã số
	Đơn vị tính 
	Tổng cộng
	Trong kỳ báo cáo 

	A
	B
	C
	1
	2

	1. SỐ QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC BAN HÀNH
	01
	Quy chuẩn
	 
	 

	Chia theo loại quy chuẩn
	 
	 
	 
	 

	- Quy chuẩn kỹ thuật chung
	02
	Quy chuẩn
	 
	 

	- Quy chuẩn kỹ thuật an toàn 
	03
	Quy chuẩn
	 
	 

	- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
	04
	Quy chuẩn
	 
	 

	- Quy chuẩn kỹ thuật quá trình 
	05
	Quy chuẩn
	 
	 

	- Quy chuẩn kỹ thuật dịch
	06
	Quy chuẩn
	 
	 

	2. SỐ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐƯỢC CÔNG NHẬN
	07
	Tổ chức 
	 
	 

	3. SỐ PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH
	08
	Phương tiện
	 
	 

	Chia theo loại phương tiện đo
	 
	 
	 
	 

	- Độ dài
	09
	Phương tiện
	 
	 

	- Khối lượng 
	10
	Phương tiện
	 
	 

	- Dung tích - Lưu lượng
	11
	Phương tiện
	 
	 

	- Áp suất
	12
	Phương tiện
	 
	 

	- Nhiệt độ
	13
	Phương tiện
	 
	 

	- Hóa lý
	14
	Phương tiện
	 
	 

	- Điện tử - Điện tử
	15
	Phương tiện
	 
	 

	- Thời gian - Tần số - Âm thanh
	16
	Phương tiện
	 
	 

	4. SỐ DOANH NGHIỆP/CÔNG TY VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
	17
	Đơn vị 
	 
	 

	- Cơ quan hành chính nhà nước 
	18
	Tổ chức 
	 
	 

	- Các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức khác
	19
	Tổ chức 
	 
	 

	5. SỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN HOẶC ĐƯỢC CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
	21
	Sản phẩm 
	 
	 

	6. SỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HỢP QUY HOẶC CÔNG BỐ HỢP QUY
	22
	Sản phẩm 
	 
	 

	7. SỐ PHÒNG THỬ NGHIỆM, HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
	23
	Phòng 
	 
	 

	8. SỐ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
	24
	Tổ chức 
	 
	 

	9. SỐ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	25
	Tổ chức 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 12/TKTH-KHCN-ĐP
AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


 

	 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Chia theo thành phần kinh tế

	
	
	
	
	Nhà nước
	Tập thể
	Tư nhân
	Có vốn đầu tư nước ngoài

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	6

	1. SỐ CƠ SỞ SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
	01
	Cơ sở 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. SỐ NHÂN VIÊN BỨC XẠ
	02
	Người 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó số Nữ
	03
	Người 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. SỐ THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
	04
	Thiết bị 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. SỐ GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
Trong đó:
	05
	Giấy phép 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Số cấp mới
	06
	Giấy phép 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Số gia hạn 
	07
	Giấy phép 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. SỐ CƠ SỞ BỨC XẠ ĐƯỢC THANH TRA
	08
	Cơ sở 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Biểu 13/TKTH-KHCN-ĐP
THANH TRA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 

	  
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Thanh tra chuyên ngành
	Thanh tra hành chính
	Khác

	
	
	
	
	Sở hữu công nghiệp
	TC-ĐL-CL
	An toàn bức xạ, hạt nhân
	Thanh tra đề tài, dự án KH&CN
	Thanh tra tổ chức KH&CN
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. SỐ VỤ KHIẾU NẠI TỐ CÁO 
Chia theo hình thức giải quyết:
	01
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đã được giải quyết 
	02
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Không giải quyết 
	03
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chuyển cơ quan khác có thẩm quyền 
	04
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. SỐ CƠ SỞ ĐƯỢC THANH TRA
	05
	Cơ sở 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. SỐ VỤ VI PHẠM PHÁP LUẬT
Chia theo hình thức giải quyết 
	06
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thuộc thẩm quyền giải quyết 
	07
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Không thuộc thẩm quyền giải quyết 
	08
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đã được giải quyết 
	09
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chưa được giải quyết 
	10
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chuyển cơ quan khác có thẩm quyền 
	11
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

Biểu 14/TKTH-KHCN-ĐP
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Doanh nghiệp
	 
	Mã số 
	Tổng số giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đã cấp 
	Số giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đã cấp trong năm

	A
	B
	1
	2

	TỔNG SỐ
	01
	 
	 

	1. CHIA THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
	 
	 
	 

	1.1. Nhà nước 
	02
	 
	 

	1.2. Tập thể
	03
	 
	 

	1.3. Tư nhân
	04
	 
	 

	1.4. Có vốn đầu tư nước ngoài 
	05
	 
	 

	2. CHIA THEO NGÀNH KINH TẾ (*)
	 
	 
	 

	- ………………………
	06
	 
	 

	3. CHIA THEO HÌNH THỨC THÀNH LẬP
	 
	 
	 

	3.1. Thành lập mới
	07
	 
	 

	3.2. Chuyển đổi từ tổ chức KH&CN công lập
	08
	 
	 


* Ghi theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế quốc dân
	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
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